
2014-2015

Staff name Work hoursFTE equivalent Type M/F PhD Category M F Head counts FTEs PhD
Nguyễn Doãn Phước 996.8 0.83 Professors M 1 Professors 1 1 2 1.33 100.00
Cao Thành Trung 552.8 0.46 Lecturers M 0 Associate Professor 6 1 7 4.56 100.00
Chu Đức Việt 739.8 0.62 Lecturers M 0 Lecturers 91 20 111 50.58 53.52
Đặng Văn Mỹ 1407.1 1.17 Lecturers M 0 Visiting Prof. 0 0 0 0 N/A
Đào Phương Nam 1155.775 0.96 Lecturers M 1
Đinh Thị Lan Anh 651.75 0.54 Lecturers F 0
Đỗ Thị Tú Anh 828 0.69 Lecturers F 0
Hoàng Minh Sơn 688 0.57 Associate Professor M 1
Nguyễn Đình Hòa 493.35 0.41 Lecturers M 1
Vũ Thị Thúy Nga 913.2 0.76 Lecturers F 1
Vũ Vân Hà 584 0.49 Lecturers M 0
Nguyễn Trọng Thuấn 250 0.21 Lecturers M 0
Nguyễn Việt Dũng 582.9 0.49 Lecturers M 0
Đoàn Thị Thu Hà 0 0.00 Lecturers F 0
Cung Thành Long 623 0.52 Lecturers M 1
Phạm Thị Ngọc Yến 594 0.50 Professors F 1
Lê Công Cường 550 0.46 Lecturers M 0
Lê Hải Sâm 718 0.60 Lecturers M 0
Lê Minh Thùy 466.5 0.39 Lecturers F 1
Nguyễn Cảnh Quang 850 0.71 Lecturers M 0
Nguyễn Công Phương 813.5 0.68 Lecturers M 1
Nguyễn Quốc Cường 1034.5 0.86 Associate Professor M 1
Nguyễn Văn Đình 471.75 0.39 Lecturers M 0
Nguyễn Việt Sơn 630 0.53 Lecturers M 1
Đào Đức Thịnh 609 0.51 Lecturers M 0
Lê Thị Thanh Hà 145 0.12 Lecturers F 0
Nguyễn Anh Tuấn 340 0.28 Lecturers M 0
Nguyễn Thị Huế 965.3 0.80 Lecturers F 0
Trần Hoài Linh 1231 1.03 Associate Professor M 1
Trần Văn Tuấn 960.5 0.80 Lecturers M 0
Bùi Đăng Thảnh 960.5 0.80 Lecturers M 1
Hoàng Sĩ Hồng 1018 0.85 Associate Professor M 1
Nguyễn Hoàng Nam 397 0.33 Lecturers M 1
Nguyễn Thị Lan Hương 960.8 0.80 Associate Professor F 1
Vũ Đức Trọng 703 0.59 Lecturers M 0
Nguyễn Thanh Hường 53 0.04 Lecturers F 1
Nguyễn Tuấn Ninh 478 0.40 Lecturers M 0



2014-2015

Nguyễn Văn Thực 938.7 0.78 Lecturers M 0
Trần Nguyên Hanh 631.5 0.53 Lecturers M 0
Nguyễn Thị Kim Cúc 842.1 0.70 Lecturers F 0
Trần Hữu Ninh 526.2 0.44 Lecturers M 0
Phạm Hồng Vân 327 0.27 Lecturers M 0
Đinh Quang Huy 522 0.44 Lecturers M 1
Đinh Quốc Trí 109.75 0.09 Lecturers M 0
Đỗ Xuân Khôi 288 0.24 Lecturers M 1
Trần Văn Tớp 160 0.13 Associate Professor M 1
Bạch Quốc Khánh 561.5 0.47 Lecturers M 1
Lã Minh Khánh 535 0.45 Lecturers M 1
Lê Đức Tùng 247 0.21 Lecturers M 1
Lê Việt Tiến 694 0.58 Lecturers M 1
Nguyễn Đoàn Quyết 71.5 0.06 Lecturers M 0
Nguyễn Hoàng Hiệp 200.75 0.17 Lecturers M 0
Nguyễn Hoàng Việt 267 0.22 Lecturers M 1
Nguyễn Xuân Tùng 696.7 0.58 Lecturers M 1
Nguyễn Đình Thắng 381 0.32 Associate Professor M 1
Phạm Năng Văn 176 0.15 Lecturers M 0
Nguyễn Đức Huy 572.5 0.48 Lecturers M 1
Nguyễn Thị Nguyệt Hạnh 484.25 0.40 Lecturers F 1
Phạm Hồng Thịnh 126 0.11 Lecturers M 1
Nguyễn Thị Anh 168 0.14 Lecturers F 0
Lê Thị Minh Châu 166 0.14 Lecturers F 1
Trần Mạnh Hùng 154.5 0.13 Lecturers M 1
Phạm Thành Chung 188.625 0.16 Lecturers M 0
Nguyễn Hồng Nhung 261 0.22 Lecturers M 0
Trương Ngọc Minh 450 0.38 Lecturers M 1
Trần Thanh Sơn 0 0.00 Lecturers M 0
Bùi Đức Hùng 532.5 0.44 Lecturers M 1
Đặng Chí Dũng 541.5 0.45 Lecturers M 0
Đặng Quốc Vương 384.5 0.32 Lecturers M 1
Đặng Thị Thu 432 0.36 Lecturers F 0
Hà Xuân Hòa 329 0.27 Lecturers M 0
Ngô Văn Quyền 663 0.55 Lecturers M 0
Ngô Xuân Thành 384 0.32 Lecturers M 1
Nguyễn Bích Liên 369 0.31 Lecturers F 0
Nguyễn Nga Việt 558 0.47 Lecturers M 1



2014-2015

Nguyễn Thành Khang 135.75 0.11 Lecturers M 0
Nguyễn Thanh Sơn 300 0.25 Lecturers M 1
Nguyễn Thế Công 587 0.49 Lecturers M 1
Nguyễn Văn Ánh 546 0.46 Lecturers M 1
Phạm Hùng Phi 577.5 0.48 Lecturers M 1
Phạm Minh Tú 333.5 0.28 Lecturers M 0
Phùng Anh Tuấn 796.8 0.66 Lecturers M 1
Trần Văn Thịnh 505 0.42 Lecturers M 1
Nguyễn Vũ Thanh 145 0.12 Lecturers M 1
Lê Xuân Nghĩa 624 0.52 Lecturers M 0
Nguyễn Thanh Hương 463.5 0.39 Lecturers F 0
Nguyễn Huy Thiện 378 0.32 Lecturers M 0
Bùi Minh Định 297.5 0.25 Lecturers M 1
Triệu Việt Linh 766.25 0.64 Lecturers M 1
Nguyễn Thị Minh Hương 303.6 0.25 Lecturers M 0
Đào Quý Thịnh 994.375 0.83 Lecturers M 0
Đỗ Mạnh Cường 1063.875 0.89 Lecturers M 1
Dương Minh Đức 1173 0.98 Lecturers M 1
Hà Tất Thắng 785 0.65 Lecturers M 0
Nguyễn Danh Huy 284.375 0.24 Lecturers M 0
Nguyễn Hồng Quang 709.375 0.59 Lecturers M 1
Nguyễn Huy Phương 780.5 0.65 Lecturers M 1
Nguyễn Mạnh Tiến 1218 1.02 Lecturers M 1
Nguyễn Phạm Thục Anh 736 0.61 Lecturers F 1
Nguyễn Quang Địch 1181.5 0.98 Lecturers M 1
Nguyễn Trí Cường 571.875 0.48 Lecturers M 0
Nguyễn Văn Liễn 812 0.68 Lecturers M 1
Phạm Việt Phương 789.375 0.66 Lecturers M 1
Tạ Cao Minh 1326.5 1.11 Lecturers M 1
Tạ Duy Hà 340 0.28 Lecturers M 0
Trần Trọng Minh 1184 0.99 Lecturers M 1
Võ Duy Thành 739 0.62 Lecturers M 0
Võ Minh Chính 522.5 0.44 Lecturers M 0
Võ Việt Sơn 261 0.22 Lecturers M 0
Vũ Thụy Nguyên 305.75 0.25 Lecturers M 0
Nguyễn Thị Liên Anh 849.375 0.71 Lecturers F 1
Nguyễn Tùng Lâm 828.375 0.69 Lecturers M 1
Lê Minh Hà 414 0.35 Lecturers M 0



2014-2015

Đỗ Trọng Hiếu 493.5 0.41 Lecturers M 1
Phan Thị Huyền Châu 96 0.08 Lecturers F 0
Vũ Hoàng Phương 687 0.57 Lecturers M 1
Hoàng Kim Nga 406.5 0.34 Lecturers F 0
Trần Thị Kim Bích 522 0.44 Lecturers F 0
Trần Văn Huy 189 0.16 Lecturers M 0
Vũ Quang Hưng 378 0.32 Lecturers M 0



2015-2016

Staff name Work hours FTE equivalent Type M/F PhD Category M F Head counts FTEs PhD
Hoàng Minh Sơn 90.0 0.075 Associate Professor M 1 Professors 1 1 2 0.90 100.00
Nguyễn Doãn Phước 480.0 0.4 Professors M 1 Associate Professor 6 1 7 2.18 100.00
Đào Phương Nam 600.0 0.5 Lecturers M 1 Lecturers 82 17 99 36.10 55.96
Chu Đức Việt 510.0 0.425 Lecturers M 0 Visiting Prof. 0 0 0 0 N/A
Nguyễn Trọng Thuấn 600.0 0.5 Lecturers M 0
Cao Thành Trung 0.0 0 Lecturers M 0
Đặng Văn Mỹ 600.0 0.5 Lecturers M 0
Đinh Thị Lan Anh 600.0 0.5 Lecturers F 0
Đỗ Thị Tú Anh 300.0 0.25 Lecturers F 0
Nguyễn Việt Dũng 0.0 0 Lecturers M 0
Nguyễn Thu Hà 357.0 0.2975 Lecturers F 1
Vũ Thị Thúy Nga 300.0 0.25 Lecturers F 1
Vũ Vân Hà 600.0 0.5 Lecturers M 0
Nguyễn Hoài Nam 180.0 0.15 Lecturers M 1
Bùi Đăng Thảnh 480.0 0.4 Lecturers M 1
Cung Thành Long 510.0 0.425 Lecturers M 1
Đào Đức Thịnh 600.0 0.5 Lecturers M 0
Hoàng Sĩ Hồng 360.0 0.3 Associate Professor M 1
Lê Công Cường 600.0 0.5 Lecturers M 0
Lê Hải Sâm 360.0 0.3 Lecturers M 0
Lê Minh Thùy 600.0 0.5 Lecturers F 1
Lê Thị Thanh Hà 600.0 0.5 Lecturers F 0
Nguyễn Hoàng Nam 540.0 0.45 Lecturers M 1
Nguyễn Anh Tuấn 600.0 0.5 Lecturers M 0
Nguyễn Cảnh Quang 600.0 0.5 Lecturers M 0
Nguyễn Công Phương 600.0 0.5 Lecturers M 1
Nguyễn Quốc Cường 480.0 0.4 Associate Professor M 1
Nguyễn Thanh Hường 600.0 0.5 Lecturers F 1
Nguyễn Thị Huế 600.0 0.5 Lecturers F 0
Nguyễn Thị Lan Hương 360.0 0.3 Associate Professor F 1
Nguyễn Tuấn Ninh 600.0 0.5 Lecturers M 0
Nguyễn Việt Sơn 420.0 0.35 Lecturers M 1
Phạm Thị Ngọc Yến 600.0 0.5 Professors F 1
Trần Hoài Linh 600.0 0.5 Associate Professor M 1
Trần Văn Tuấn 510.0 0.425 Lecturers M 0
Nguyễn Thị Kim Cúc 0.0 0 Lecturers F 0
Nguyễn Văn Thực 0.0 0 Lecturers M 0
Trần Hữu Ninh 0.0 0 Lecturers M 0
Trần Nguyên Hanh 0.0 0 Lecturers M 0



2015-2016

Vũ Đức Trọng 600.0 0.5 Lecturers M 0
Đinh Quang Huy 600.0 0.5 Lecturers M 1
Đỗ Xuân Khôi 600.0 0.5 Lecturers M 1
Lã Minh Khánh 510.0 0.425 Lecturers M 1
Lê Đức Tùng 600.0 0.5 Lecturers M 1
Lê Thị Minh Châu 600.0 0.5 Lecturers F 1
Lê Việt Tiến 600.0 0.5 Lecturers M 1
Nguyễn Đình Thắng 600.0 0.5 Associate Professor M 1
Nguyễn Hồng Nhung 600.0 0.5 Lecturers M 0
Nguyễn Thị Nguyệt Hạnh 600.0 0.5 Lecturers F 1
Nguyễn Xuân Tùng 360.0 0.3 Lecturers M 1
Phạm Năng Văn 600.0 0.5 Lecturers M 0
Trương Ngọc Minh 180.0 0.15 Lecturers M 1
Bạch Quốc Khánh 480.0 0.4 Lecturers M 1
Nguyễn Đức Huy 420.0 0.35 Lecturers M 1
Nguyễn Hoàng Việt 600.0 0.5 Lecturers M 1
Trần Mạnh Hùng 600.0 0.5 Lecturers M 1
Phạm Thành Chung 600.0 0.5 Lecturers M 0
Trần Văn Tớp 120.0 0.1 Associate Professor M 1
Phạm Hồng Thịnh 0.0 0 Lecturers M 1
Đinh Quốc Trí 600.0 0.5 Lecturers M 0
Bùi Đức Hùng 300.0 0.25 Lecturers M 1
Bùi Minh Định 300.0 0.25 Lecturers M 1
Đặng Quốc Vương 600.0 0.5 Lecturers M 1
Hà Xuân Hòa 600.0 0.5 Lecturers M 0
Nguyễn Bích Liên 600.0 0.5 Lecturers F 0
Nguyễn Nga Việt 600.0 0.5 Lecturers M 1
Nguyễn Thanh Sơn 600.0 0.5 Lecturers M 1
Nguyễn Thế Công 600.0 0.5 Lecturers M 1
Nguyễn Văn Ánh 600.0 0.5 Lecturers M 1
Nguyễn Vũ Thanh 600.0 0.5 Lecturers M 1
Phạm Hùng Phi 480.0 0.4 Lecturers M 1
Phùng Anh Tuấn 210.0 0.175 Lecturers M 1
Trần Văn Thịnh 600.0 0.5 Lecturers M 1
Triệu Việt Linh 600.0 0.5 Lecturers M 1
Đặng Chí Dũng 510.0 0.425 Lecturers M 0
Phạm Minh Tú 180.0 0.15 Lecturers M 0
Nguyễn Huy Thiện 0.0 0 Lecturers M 0
Đặng Thị Thu 0.0 0 Lecturers F 0
Nguyễn Thanh Hương 0.0 0 Lecturers F 0



2015-2016

Lê Xuân Nghĩa 0.0 0 Lecturers M 0
Trần Tuấn Vũ 300.0 0.25 Lecturers M 1
Đào Quý Thịnh 600.0 0.5 Lecturers M 0
Đỗ Mạnh Cường 510.0 0.425 Lecturers M 1
Đỗ Trọng Hiếu 600.0 0.5 Lecturers M 1
Dương Minh Đức 510.0 0.425 Lecturers M 1
Hà Tất Thắng 600.0 0.5 Lecturers M 0
Lê Minh Hà 600.0 0.5 Lecturers M 0
Nguyễn Danh Huy 510.0 0.425 Lecturers M 0
Nguyễn Hồng Quang 600.0 0.5 Lecturers M 1
Nguyễn Huy Phương 300.0 0.25 Lecturers M 1
Nguyễn Mạnh Tiến 600.0 0.5 Lecturers M 1
Nguyễn Phạm Thục Anh 600.0 0.5 Lecturers F 1
Nguyễn Quang Địch 420.0 0.35 Lecturers M 1
Nguyễn Tùng Lâm 600.0 0.5 Lecturers M 1
Nguyễn Văn Liễn 600.0 0.5 Lecturers M 0
Phạm Việt Phương 126.0 0.105 Lecturers M 1
Phan Thị Huyền Châu 600.0 0.5 Lecturers F 0
Tạ Duy Hà 600.0 0.5 Lecturers M 0
Trần Trọng Minh 480.0 0.4 Lecturers M 1
Võ Duy Thành 0.0 0 Lecturers M 0
Võ Minh Chính 600.0 0.5 Lecturers M 0
Võ Việt Sơn 600.0 0.5 Lecturers M 0
Vũ Hoàng Phương 150.0 0.125 Lecturers M 1
Vũ Thụy Nguyên 600.0 0.5 Lecturers M 0
Tạ Cao Minh 420.0 0.35 Lecturers M 1
Hoàng Kim Nga 0.0 0 Lecturers F 0
Trần Văn Huy 0.0 0 Lecturers M 0
Vũ Quang Hưng 0.0 0 Lecturers M 0



2016-2017

Staff name Work hours FTE equivalentType M/F PhD M F Head counts FTEs PhD
Nguyễn Doãn Phước 606.00          0.51 Professors M 1 Professors 1 1 2 0.91 100.00
Đào Phương Nam 1,317.50      1.10 Lecturers M 1 Associate Professor 8 1 9 4.27 100.00
Chu Đức Việt 799.70          0.67 Lecturers M 0 Lecturers 73 19 92 43.74 53.77
Cao Thành Trung 603.00          0.50 Lecturers M 0 Visiting Prof. 2 0 2 0.37 100.00
Đặng Văn Mỹ 434.10          0.36 Lecturers M 0
Đinh Thị Lan Anh 923.25          0.77 Lecturers F 0
Đỗ Thị Tú Anh 965.13          0.80 Lecturers F 0
Nguyễn Thu Hà 999.80          0.83 Lecturers F 1
Vũ Thị Thúy Nga 896.55          0.75 Lecturers F 1
Vũ Vân Hà 397.88          0.33 Lecturers M 0
Nguyễn Trọng Thuấn 444.00          0.37 Lecturers M 0
Nguyễn Hoài Nam 1,283.00      1.07 Lecturers M 1
Hoàng Minh Sơn 72.00            0.06 Associate Professor M 1 35.96819
Nguyễn Việt Dũng 840.28          0.70 Lecturers M 0
Đoàn Thị Thu Hà 87.38            0.07 Lecturers F 0
Bùi Đăng Thảnh 724.00          0.60 Lecturers M 1
Cung Thành Long 598.25          0.50 Lecturers M 1
Hoàng Sĩ Hồng 1,019.50      0.85 Associate Professor M 1
Lê Công Cường 543.00          0.45 Lecturers M 0
Nguyễn Cảnh Quang 743.00          0.62 Lecturers M 0
Nguyễn Công Phương 1,300.50      1.08 Lecturers M 1
Nguyễn Quốc Cường 787.30          0.66 Associate Professor M 1
Nguyễn Thị Huế 162.00          0.14 Lecturers F 0
Nguyễn Thị Lan Hương 649.00          0.54 Associate Professor F 1
Nguyễn Việt Sơn 655.00          0.55 Lecturers M 1
Trần Hoài Linh 916.00          0.76 Associate Professor M 1
Trần Văn Tuấn 661.30          0.55 Lecturers M 0
Vũ Đức Trọng 784.50          0.65 Lecturers M 0
Phạm Thị Ngọc Yến 491.00          0.41 Professors F 1
Đào Đức Thịnh 513.50          0.43 Lecturers M 0
Nguyễn Anh Tuấn 534.00          0.45 Lecturers M 0
Nguyễn Tuấn Ninh 519.50          0.43 Lecturers M 0
Nguyễn Thanh Hường 484.00          0.40 Lecturers F 1
Lê Thị Thanh Hà 932.40          0.78 Lecturers F 0
Nguyễn Hoàng Nam 538.00          0.45 Lecturers M 1
Lê Minh Thùy 606.50          0.51 Lecturers F 1
Trần Thị Thảo 320.00          0.27 Lecturers F 1



2016-2017

Trần Thị Anh Xuân 155.38          0.13 Lecturers F 1
Nguyễn Văn Thực 1,493.40      1.24 Lecturers M 0
Trần Nguyên Hanh 526.50          0.44 Lecturers M 0
Nguyễn Thị Kim Cúc 609.30          0.51 Lecturers F 0
Trần Hữu Ninh -                0.00 Lecturers M 0
Lê Đức Tùng 509.50          0.42 Lecturers M 1
Lê Việt Tiến 812.90          0.68 Lecturers M 1
Nguyễn Xuân Tùng 478.00          0.40 Lecturers M 1
Lê Thị Minh Châu 334.50          0.28 Lecturers F 1
Trương Ngọc Minh 390.00          0.33 Lecturers M 1
Bạch Quốc Khánh 559.50          0.47 Lecturers M 1
Đinh Quốc Trí 110.13          0.09 Lecturers M 0
Phạm Năng Văn 383.00          0.32 Lecturers M 0
Nguyễn Đình Thắng 268.50          0.22 Associate Professor M 1
Đỗ Xuân Khôi 158.50          0.13 Visiting Prof. M 1
Lã Minh Khánh 438.00          0.37 Lecturers M 1
Đinh Quang Huy 285.00          0.24 Visiting Prof. M 1
Nguyễn Hoàng Việt 204.00          0.17 Lecturers M 1
Nguyễn Đức Huy 362.23          0.30 Lecturers M 1
Nguyễn Quốc Minh 290.00          0.24 Lecturers M 1
Phạm Thành Chung 84.00            0.07 Lecturers M 0
Trần Mạnh Hùng 231.50          0.19 Lecturers M 1
Trần Văn Tớp 148.00          0.12 Associate Professor M 1
Phùng Anh Tuấn 589.00          0.49 Lecturers M 1
Trần Văn Thịnh 263.00          0.22 Lecturers M 1
Hà Xuân Hòa 390.10          0.33 Lecturers M 0
Nguyễn Thanh Sơn 389.00          0.32 Lecturers M 1
Nguyễn Bích Liên 669.00          0.56 Lecturers F 0
Nguyễn Văn Ánh 535.75          0.45 Lecturers M 1
Đặng Chí Dũng 913.00          0.76 Lecturers M 0
Phạm Hùng Phi 696.00          0.58 Lecturers M 1
Nguyễn Nga Việt 445.50          0.37 Lecturers M 1
Nguyễn Thế Công 559.50          0.47 Lecturers M 1
Trần Tuấn Vũ 321.88          0.27 Lecturers M 1
Bùi Minh Định 400.00          0.33 Lecturers M 1
Triệu Việt Linh 348.00          0.29 Lecturers M 1
Nguyễn Vũ Thanh 434.00          0.36 Lecturers M 1
Phạm Minh Tú 155.50          0.13 Lecturers M 0



2016-2017

Đặng Quốc Vương 332.00          0.28 Lecturers M 1
Bùi Đức Hùng 291.50          0.24 Lecturers M 1
Đặng Thị Thu 376.50          0.31 Lecturers F 0
Nguyễn Thanh Hương 549.00          0.46 Lecturers F 0
Lê Xuân Nghĩa 709.35          0.59 Lecturers M 0
Trần Trọng Minh 886.50          0.74 Lecturers M 1
Đỗ Mạnh Cường 770.98          0.64 Lecturers M 1
Phạm Việt Phương 930.50          0.78 Lecturers M 1
Vũ Hoàng Phương 757.00          0.63 Lecturers M 1
Võ Minh Chính 573.00          0.48 Lecturers M 0
Dương Minh Đức 760.40          0.63 Lecturers M 1
Phan Thị Huyền Châu 508.88          0.42 Lecturers F 0
Nguyễn Tùng Lâm 862.50          0.72 Lecturers M 1
Hà Tất Thắng 770.00          0.64 Lecturers M 0
Đỗ Trọng Hiếu 724.00          0.60 Lecturers M 1
Võ Việt Sơn 60.00            0.05 Lecturers M 0
Tạ Duy Hà 350.00          0.29 Lecturers M 0
Nguyễn Huy Phương 666.50          0.56 Lecturers M 1
Nguyễn Mạnh Tiến 831.00          0.69 Lecturers M 1
Nguyễn Phạm Thục Anh 24.00            0.02 Lecturers F 1
Nguyễn Danh Huy 689.50          0.57 Lecturers M 0
Nguyễn Quang Địch 764.00          0.64 Associate Professor M 1
Nguyễn Hồng Quang 501.00          0.42 Associate Professor M 1
Vũ Thụy Nguyên 399.00          0.33 Lecturers M 0
Lê Minh Hà 310.00          0.26 Lecturers M 0
Tạ Cao Minh 915.00          0.76 Lecturers M 1
Võ Duy Thành 656.38          0.55 Lecturers M 0
Hoàng Kim Nga 663.75          0.55 Lecturers F 0
Vũ Quang Hưng 764.10          0.64 Lecturers M 0
Nguyễn Huy Thiện 662.40          0.55 Lecturers M 0



2017-2018

Staff name Work hours FTE equivalentType M/F PhD M F Head counts FTEs PhD
Hoàng Minh Sơn 102.00          0.09 Associate Professor M 1 Professors 1 1 2 1.02 100.00
Nguyễn Doãn Phước 731.00          0.61 Professors M 1 Associate Professor 8 1 9 4.35 100.00
Nguyễn Thu Hà 743.73          0.62 Lecturers F 1 Lecturers 74 22 96 45.90 55.85
Nguyễn Hoài Nam 1,590.00      1.33 Lecturers M 1 Visiting Prof. 2 0 2 0.36 100.00
Chu Đức Việt 802.90          0.67 Lecturers M 0
Đào Phương Nam 1,673.53      1.39 Lecturers M 1
Đinh Thị Lan Anh 948.88          0.79 Lecturers F 0
Đặng Văn Mỹ 611.63          0.51 Lecturers M 0
Vũ Thị Thúy Nga 1,448.38      1.21 Lecturers F 1
Vũ Vân Hà 740.88          0.62 Lecturers M 0
Nguyễn Trọng Thuấn 384.00          0.32 Lecturers M 0
Cao Thành Trung 674.25          0.56 Lecturers M 0
Đỗ Thị Tú Anh 623.88          0.52 Lecturers F 0
Nguyễn Việt Dũng 787.80          0.66 Lecturers M 0
Đoàn Thị Thu Hà 64.20            0.05 Lecturers F 0
Bùi Đăng Thảnh 806.25          0.67 Lecturers M 1
Cung Thành Long 812.88          0.68 Lecturers M 1
Đào Đức Thịnh 539.25          0.45 Lecturers M 0
Hoàng Sĩ Hồng 1,091.63      0.91 Associate Professor M 1
Lê Công Cường 236.00          0.20 Lecturers M 0
Lê Minh Thùy 540.60          0.45 Lecturers F 1
Lê Thị Thanh Hà 583.00          0.49 Lecturers F 0
Nguyễn Anh Tuấn 324.63          0.27 Lecturers M 0
Nguyễn Cảnh Quang 984.13          0.82 Lecturers M 0
Nguyễn Công Phương 821.88          0.68 Lecturers M 1
Nguyễn Hoàng Nam 615.75          0.51 Lecturers M 1
Nguyễn Quốc Cường 1,009.88      0.84 Associate Professor M 1
Nguyễn Tuấn Ninh 810.75          0.68 Lecturers M 0
Nguyễn Thanh Hường 506.38          0.42 Lecturers F 1
Nguyễn Thị Huế 462.25          0.39 Lecturers F 0
Nguyễn Thị Lan Hương 585.25          0.49 Associate Professor F 1
Trần Nguyên Hanh 685.80          0.57 Lecturers M 0
Nguyễn Văn Thực 1,088.10      0.91 Lecturers M 0
Nguyễn Việt Sơn 609.00          0.51 Lecturers M 1
Phạm Thị Ngọc Yến 497.00          0.41 Professors F 1
Trần Hoài Linh 744.75          0.62 Associate Professor M 1
Trần Thị Anh Xuân 536.63          0.45 Lecturers F 1



2017-2018

Trần Thị Thảo 431.00          0.36 Lecturers F 1
Trần Văn Tuấn 546.38          0.46 Lecturers M 0
Nguyễn Thị Kim Cúc 581.10          0.48 Lecturers F 0
Vũ Đức Trọng 718.00          0.60 Lecturers M 0
Bạch Quốc Khánh 642.28          0.54 Lecturers M 1
Lã Minh Khánh 402.25          0.34 Lecturers M 1
Lê Thị Minh Châu 513.88          0.43 Lecturers F 1
Đỗ Xuân Khôi 94.50            0.08 Visiting Prof. M 1
Nguyễn Hoàng Việt 608.25          0.51 Lecturers M 1
Nguyễn Xuân Tùng 522.00          0.44 Lecturers M 1
Trần Mạnh Hùng 608.38          0.51 Lecturers M 1
Lê Đức Tùng 468.75          0.39 Lecturers M 1
Lê Việt Tiến 657.03          0.55 Lecturers M 1
Phạm Năng Văn 294.50          0.25 Lecturers M 0
Trương Ngọc Minh 580.25          0.48 Lecturers M 1
Nguyễn Thị Hoài Thu 242.50          0.20 Lecturers F 0
Đinh Quang Huy 336.00          0.28 Visiting Prof. M 1
Đinh Quốc Trí 123.13          0.10 Lecturers M 0
Nguyễn Quốc Minh 191.63          0.16 Lecturers M 1
Trần Văn Tớp 48.00            0.04 Associate Professor M 1
Nguyễn Đình Thắng 261.00          0.22 Associate Professor M 1
Phạm Thành Chung 219.00          0.18 Lecturers M 0
Nguyễn Đức Huy 508.63          0.42 Lecturers M 1
Bùi Đức Hùng 317.50          0.26 Lecturers M 1
Bùi Minh Định 500.50          0.42 Lecturers M 1
Đặng Chí Dũng 693.25          0.58 Lecturers M 0
Đặng Thị Thu 456.75          0.38 Lecturers F 0
Đặng Quốc Vương 445.13          0.37 Lecturers M 1
Nguyễn Bích Liên 531.63          0.44 Lecturers F 0
Nguyễn Nga Việt 503.38          0.42 Lecturers M 1
Nguyễn Thanh Sơn 420.88          0.35 Lecturers M 1
Nguyễn Thế Công 670.50          0.56 Lecturers M 1
Nguyễn Văn Ánh 538.30          0.45 Lecturers M 1
Nguyễn Vũ Thanh 408.38          0.34 Lecturers M 1
Lê Xuân Nghĩa 545.40          0.45 Lecturers M 0
Phạm Hùng Phi 470.13          0.39 Lecturers M 1
Phạm Minh Tú 131.50          0.11 Lecturers M 0
Phùng Anh Tuấn 567.18          0.47 Lecturers M 1



2017-2018

Trần Tuấn Vũ 321.50          0.27 Lecturers M 1
Triệu Việt Linh 288.75          0.24 Lecturers M 1
Nguyễn Thanh Hương 498.75          0.42 Lecturers F 0
Hoàng Anh 206.75          0.17 Lecturers M 1
Phạm Hùng Dũng 259.00          0.22 Lecturers M 1
Đỗ Mạnh Cường 793.93          0.66 Lecturers M 1
Đỗ Trọng Hiếu 850.70          0.71 Lecturers M 1
Lê Minh Hà 479.00          0.40 Lecturers M 0
Nguyễn Danh Huy 823.75          0.69 Lecturers M 0
Nguyễn Hồng Quang 710.00          0.59 Associate Professor M 1
Nguyễn Huy Phương 373.50          0.31 Lecturers M 1
Nguyễn Kiên Trung 428.00          0.36 Lecturers M 1
Nguyễn Mạnh Tiến 771.13          0.64 Lecturers M 1
Nguyễn Phạm Thục Anh 637.25          0.53 Lecturers F 1
Nguyễn Quang Địch 673.00          0.56 Associate Professor M 1
Nguyễn Tùng Lâm 756.00          0.63 Lecturers M 1
Phạm Việt Phương 771.50          0.64 Lecturers M 1
Phan Thị Huyền Châu 773.38          0.64 Lecturers F 0
Tạ Cao Minh 760.00          0.63 Lecturers M 1
Tạ Duy Hà 247.88          0.21 Lecturers M 0
Trần Trọng Minh 981.50          0.82 Lecturers M 1
Võ Duy Thành 825.50          0.69 Lecturers M 0
Võ Minh Chính 389.00          0.32 Lecturers M 0
Vũ Hoàng Phương 886.00          0.74 Lecturers M 1
Vũ Thụy Nguyên 333.63          0.28 Lecturers M 0
Hoàng Kim Nga 577.50          0.48 Lecturers F 0
Trần Thị Kim Bích 457.50          0.38 Lecturers F 0
Vũ Quang Hưng 611.70          0.51 Lecturers M 0
Hà Quang Thịnh 436.80          0.36 Lecturers M 0
Đào Kim Thịnh 250.50          0.21 Lecturers F 0
Nguyễn Huy Thiện 516.90          0.43 Lecturers M 0
Phạm Hồng Thái 247.50          0.21 Lecturers M 0
Vũ Chí Thành 244.50          0.20 Lecturers M 0
Phạm Hồng Hải 168.00          0.14 Lecturers M 0



2018-2019

Staff name Work load (new regulation)FTE equivalent Type M/F PhD M F Head counts FTEs PhD
Đinh Thị Lan Anh 30.9425 0.77 Lecturers F 0 Professors 1 1 2 0.95 100.00
Đỗ Thị Tú Anh 29.255 0.73 Lecturers F 0 Associate Professor 6 1 7 2.86 100.00
Nguyễn Việt Dũng 0 0.00 Lecturers M 0 Lecturers 77 22 99 50.37 50.67
Vũ Vân Hà 22.235 0.56 Lecturers M 0 Visiting Prof. 1 0 1 0.570 100.00
Nguyễn Thu Hà 30.1661 0.75 Lecturers F 1
Đoàn Thị Thu Hà 16.25 0.41 Lecturers F 0
Nguyễn Doãn Phước 24.98 0.62 Professors M 1
Hoàng Minh Sơn 4 0.10 Associate Professor M 1
Chu Đức Việt 26.9175 0.67 Lecturers M 0
Đào Phương Nam 41.3461 1.03 Lecturers M 1
Đặng Văn Mỹ 35.4675 0.89 Lecturers M 0
Vũ Thị Thúy Nga 38.67 0.97 Lecturers F 1
Nguyễn Hoài Nam 33.59311 0.84 Lecturers M 1
Cao Thành Trung 28.59 0.71 Lecturers M 0
Phạm Văn Trường 18.765 0.47 Lecturers M 1
Trần Văn Tớp 5.6 0.14 Associate Professor M 1
Trần Mạnh Hùng 7.735 0.19 Lecturers M 1
Nguyễn Thị Anh 19.255 0.48 Lecturers F 0
Phạm Thành Chung 22.6875 0.57 Lecturers M 0
Nguyễn Đức Huy 15.59 0.39 Lecturers M 1
Bạch Quốc Khánh 12.5425 0.31 Lecturers M 1
Lã Minh Khánh 8.84 0.22 Lecturers M 1
Trương Ngọc Minh 20.415 0.51 Lecturers M 1
Nguyễn Quốc Minh 19.4775 0.49 Lecturers M 1
Nguyễn Thị Hoài Thu 12.1875 0.30 Lecturers F 1
Lê Việt Tiến 19.025 0.48 Lecturers M 1
Đinh Quốc Trí 16.025 0.40 Lecturers M 0
Nguyễn Xuân Tùng 7.08 0.18 Lecturers M 1
Nguyễn Đức Tuyên 9.575 0.24 Lecturers M 1
Phạm Năng Văn 25.745 0.64 Lecturers M 0
Nguyễn Hoàng Việt 9.375 0.23 Lecturers M 1
Lê Đức Tùng 13.1775 0.33 Lecturers M 1
Lê Thị Minh Châu 19.8275 0.50 Lecturers F 1
Nguyễn Thị Kim Cúc 25.75 0.64 Lecturers F 0
Nguyễn Quốc Cường 25.5861 0.64 Associate Professor M 1
Lê Công Cường 10.375 0.26 Lecturers M 0
Lê Thị Thanh Hà 23.095 0.58 Lecturers F 0



2018-2019

Trần Nguyên Hanh 25.5 0.64 Lecturers M 0
Hoàng Sĩ Hồng 28.8 0.72 Associate Professor M 1
Nguyễn Thị Lan Hương 19.24 0.48 Associate Professor F 1
Nguyễn Thanh Hường 17.3225 0.43 Lecturers F 1
Cung Thành Long 36.92 0.92 Lecturers M 1
Nguyễn Hoàng Nam 21.8775 0.55 Lecturers M 1
Nguyễn Tuấn Ninh 17.915 0.45 Lecturers M 0
Nguyễn Công Phương 29.03 0.73 Lecturers M 1
Nguyễn Cảnh Quang 29.66 0.74 Lecturers M 0
Nguyễn Việt Sơn 29.2 0.73 Lecturers M 1
Bùi Đăng Thảnh 22.03 0.55 Lecturers M 1
Trần Thị Thảo 29.2525 0.73 Lecturers F 1
Đào Đức Thịnh 16.345 0.41 Lecturers M 0
Nguyễn Văn Thực 38.5 0.96 Lecturers M 0
Vũ Đức Trọng 23.755 0.59 Lecturers M 0
Trần Văn Tuấn 18.155 0.45 Lecturers M 0
Nguyễn Anh Tuấn 18.0475 0.45 Lecturers M 0
Phạm Thị Ngọc Yến 12.93 0.32 Professors F 1
Lê Minh Thuỳ 25.2275 0.63 #N/A #N/A #N/A
Nguyễn Thị Huế 20.245 0.51 Lecturers F 0
Trần Thị Anh Xuân 23.2475 0.58 Lecturers F 1
Hoàng Anh 16.895 0.42 Lecturers M 1
Nguyễn Văn Ánh 17.635 0.44 Lecturers M 1
Nguyễn Thế Công 23.36 0.58 Lecturers M 1
Đặng Chí Dũng 23.6 0.59 Lecturers M 0
Phạm Hùng Dũng 20.315 0.51 Lecturers M 1
Bùi Đức Hùng 16.31 0.41 Lecturers M 1
Nguyễn Thanh Hương 25.5 0.64 Lecturers F 0
Nguyễn Bích Liên 16.445 0.41 Lecturers F 0
Triệu Việt Linh 26.305 0.66 Lecturers M 1
Lê Xuân Nghĩa 20.75 0.52 Lecturers M 0
Phạm Hùng Phi 15.31 0.38 Lecturers M 1
Nguyễn Thanh Sơn 20.68 0.52 Lecturers M 1
Nguyễn Vũ Thanh 19.115 0.48 Lecturers M 1
Đặng Thị Thu 34.25 0.86 Lecturers F 0
Phạm Minh Tú 17.165 0.43 Lecturers M 0
Phùng Anh Tuấn 21.435 0.54 Lecturers M 1
Nguyễn Nga Việt 17.075 0.43 Lecturers M 1



2018-2019

Đặng Quốc Vương 14.535 0.36 Lecturers M 1
Phạm Minh Tú 17.165 0.43 Lecturers M 0
Bùi Minh Định 17.185 0.43 Lecturers M 1
Nguyễn Văn Ánh 17.635 0.44 Lecturers M 1
Trần Tuấn Vũ 17.465 0.44 Lecturers M 1
Nguyễn Phạm Thục Anh 23.8225 0.60 Lecturers F 1
Trần Thị Kim Bích 30.75 0.77 Lecturers F 0
Phan Thị Huyền Châu 26.29 0.66 Lecturers F 0
Võ Minh Chính 12.6125 0.32 Lecturers M 0
Đỗ Mạnh Cường 16.4725 0.41 Lecturers M 1
Nguyễn Quang Địch 16.2825 0.41 Associate Professor M 1
Tạ Duy Hà 3.84 0.10 Lecturers M 0
Lê Minh Hà 15.79 0.39 Lecturers M 0
Nguyễn Danh Huy 28.8825 0.72 Lecturers M 0
Nguyễn Mạnh Linh 20.365 0.51 Lecturers M 0
Tạ Cao Minh 13.325 0.33 Lecturers M 1
Trần Trọng Minh 22.7925 0.57 Visiting Prof. M 1
Hoàng Kim Nga 14.25 0.36 Lecturers F 0
Vũ Thụy Nguyên 14.075 0.35 Lecturers M 0
Nguyễn Huy Phương 17.9625 0.45 Lecturers M 1
Phạm Việt Phương 11.24 0.28 Lecturers M 1
Nguyễn Hồng Quang 14.8 0.37 Associate Professor M 1
Võ Duy Thành 18.5225 0.46 Lecturers M 0
Nguyễn Mạnh Tiến 22.24 0.56 Lecturers M 1
Nguyễn Kiên Trung 15.52 0.39 Lecturers M 1
Nguyễn Tùng Lâm 24.18 0.60 Lecturers M 1
Đỗ Trọng Hiếu 25.86 0.65 Lecturers M 1
Vũ Hoàng Phương 22.7361 0.57 Lecturers M 1
Vũ Quang Hưng 28 0.70 Lecturers M 0
Nguyễn Huy Thiện 16 0.40 Lecturers M 0
Phạm Hồng Thái 19 0.48 Lecturers M 0
Vũ Chí Thành 8.5 0.21 Lecturers M 0
Đào Kim Thịnh 10 0.25 Lecturers F 0
Hà Quang Thịnh 13 0.33 Lecturers M 0
Phạm Hồng Hải 18.5 0.46 Lecturers M 0



Họ và tên CB CBTYPE_14_15 CBTYPE_15_16 CBTYPE_16_17 CBTYPE_17_18 CBTYPE_18_19 M/F
Đinh Thị Lan Anh Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers F
Đỗ Thị Tú Anh Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers F
Nguyễn Việt Dũng Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Vũ Vân Hà Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Nguyễn Thu Hà Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers F
Đoàn Thị Thu Hà Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers F
Nguyễn Đình Hòa Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Phạm Trung Kiên Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Vũ Thành Long Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Nguyễn Doãn Phước Professors Professors Professors Professors Professors M
Hoàng Minh Sơn Associate Professor Associate Professor Associate Professor Associate Professor Associate Professor M
Nguyễn Trọng Thuấn Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Phạm Lê Phát Toàn Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Chu Đức Việt Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Đào Phương Nam Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Đặng Văn Mỹ Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Vũ Thị Thúy Nga Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers F
Nguyễn Hoài Nam Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Cao Thành Trung Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Phạm Văn Trường Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Trần Văn Tớp Associate Professor Associate Professor Associate Professor Associate Professor Associate Professor M
Trần Mạnh Hùng Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Nguyễn Thị Anh Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers F
Phạm Thành Chung Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Nguyễn Đức Huy Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Bạch Quốc Khánh Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Lã Minh Khánh Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Trương Ngọc Minh Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Nguyễn Quốc Minh Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Nguyễn Thị Thanh Nga Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers F
Nguyễn Hồng Nhung Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Nguyễn Đoàn Quyết Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Trần Thanh Sơn Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M



Phạm Hồng Thịnh Lecturers Lecturers Visiting Prof. Visiting Prof. Visiting Prof. M
Nguyễn Thị Hoài Thu Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers F
Lê Việt Tiến Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Đinh Quốc Trí Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Nguyễn Xuân Tùng Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Nguyễn Đức Tuyên Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Phạm Năng Văn Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Nguyễn Hoàng Việt Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Lê Đức Tùng Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Lê Thị Minh Châu Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers F
Nguyễn Thị Thanh Nga Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers F
Nguyễn Thị Kim Cúc Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers F
Nguyễn Quốc Cường Associate Professor Associate Professor Associate Professor Associate Professor Associate Professor M
Lê Công Cường Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Nguyễn Văn Đình Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Lê Thị Thanh Hà Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers F
Trần Nguyên Hanh Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Hoàng Sĩ Hồng Associate Professor Associate Professor Associate Professor Associate Professor Associate Professor M
Nguyễn Thị Lan Hương Associate Professor Associate Professor Associate Professor Associate Professor Associate Professor F
Nguyễn Thanh Hường Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers F
Trần Hoài Linh Associate Professor Associate Professor Associate Professor Associate Professor Associate Professor M
Cung Thành Long Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Nguyễn Hoàng Nam Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Nguyễn Thị Nhàn Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers F
Trần Hữu Ninh Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Nguyễn Tuấn Ninh Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Nguyễn Công Phương Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Nguyễn Cảnh Quang Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Lê Hải Sâm Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Nguyễn Việt Sơn Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Bùi Đăng Thảnh Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Associate Professor M
Trần Thị Thảo Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers F
Đào Đức Thịnh Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Nguyễn Văn Thực Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M



Vũ Đức Trọng Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Trần Văn Tuấn Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Nguyễn Anh Tuấn Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Phạm Thị Ngọc Yến Professors Professors Professors Professors Professors F
Lê Minh Thùy Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers F
Nguyễn Thị Huế Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers F
Trần Thị Anh Xuân Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers F
Hoàng Anh Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Nguyễn Văn Ánh Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Nguyễn Thế Công Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Đặng Chí Dũng Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Phạm Hùng Dũng Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Hà Xuân Hòa Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Bùi Đức Hùng Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Nguyễn Thanh Hương Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers F
Nguyễn Bích Liên Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers F
Triệu Việt Linh Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Lê Xuân Nghĩa Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Phạm Hùng Phi Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Ngô Văn Quyền Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Nguyễn Thanh Sơn Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Nguyễn Vũ Thanh Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Trần Văn Thịnh Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Nguyễn Thị Thu Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers F
Đặng Thị Thu Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers F
Phạm Minh Tú Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Phùng Anh Tuấn Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Nguyễn Nga Việt Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Đặng Quốc Vương Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Phạm Minh Tú Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Bùi Minh Định Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Nguyễn Văn Ánh Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Trần Tuấn Vũ Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Nguyễn Phạm Thục Anh Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers F



Nguyễn Thị Liên Anh Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers F
Trần Thị Kim Bích Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers F
Phan Thị Huyền Châu Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers F
Võ Minh Chính Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Đỗ Mạnh Cường Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Nguyễn Trí Cường Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Nguyễn Quang Địch Lecturers Lecturers Associate Professor Associate Professor Associate Professor M
Nguyễn Duy Đỉnh Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Dương Minh Đức Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Tạ Duy Hà Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Lê Minh Hà Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Nguyễn Danh Huy Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Trần Văn Huy Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Nguyễn Mạnh Linh Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Tạ Cao Minh Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Trần Trọng Minh Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Visiting Prof. M
Hoàng Kim Nga Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers F
Vũ Thụy Nguyên Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Nguyễn Huy Phương Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Phạm Việt Phương Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Nguyễn Hồng Quang Lecturers Lecturers Lecturers Associate Professor Associate Professor M
Võ Việt Sơn Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Hà Tất Thắng Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Võ Duy Thành Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Nguyễn Mạnh Tiến Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Nguyễn Kiên Trung Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Đào Quý Thịnh Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Nguyễn Tùng Lâm Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Đỗ Trọng Hiếu Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Vũ Hoàng Phương Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Phan Xuân Minh Professors Professors Professors Professors Professors F
Phạm Văn Hùng Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Nguyễn Thị Minh Chước Visiting Prof. Visiting Prof. Visiting Prof. Visiting Prof. Visiting Prof. F
Nguyễn Lân Tráng Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M



Trần Bách Visiting Prof. Visiting Prof. Visiting Prof. Visiting Prof. Visiting Prof. M
Lã Văn Út Visiting Prof. Visiting Prof. Visiting Prof. Visiting Prof. Visiting Prof. M
Nguyễn Trung Cư Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Nguyễn Trung Sơn Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Cao Văn Thành Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Nguyễn Văn Hòa Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Bùi Quốc Khánh Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Phạm Văn Bình Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Đặng Quốc Thống Visiting Prof. Visiting Prof. Visiting Prof. Visiting Prof. Visiting Prof. M
Phạm Quốc Hải Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Lê Đình Anh Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Phạm Văn Chới Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Đào Quang Thạch Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Phan Đăng Khải Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Trần Đình Long Visiting Prof. Visiting Prof. Visiting Prof. Visiting Prof. Visiting Prof. M
Lê Văn Doanh Visiting Prof. Visiting Prof. Visiting Prof. Visiting Prof. Visiting Prof. M
Nguyễn Đức Cường Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Bùi Trung Thành Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Trần Kỳ Phúc Visiting Prof. Visiting Prof. Visiting Prof. Visiting Prof. Visiting Prof. M
Bùi Đình Tiếu Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Đinh Văn Nhượng Visiting Prof. Visiting Prof. Visiting Prof. Visiting Prof. Visiting Prof. M
Nguyễn Anh Nghĩa Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Nguyễn Thế Thắng Visiting Prof. Visiting Prof. Visiting Prof. Visiting Prof. Visiting Prof. M
Mai Thế Ánh Visiting Prof. Visiting Prof. Visiting Prof. Visiting Prof. Visiting Prof. M
Nguyễn Tiến Hiếu Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Đinh Văn Nhã Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Nguyễn Phùng Quang Professors Professors Visiting Prof. Visiting Prof. Visiting Prof. M
Mai Văn Sỹ Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Nghiêm Xuân Trường Visiting Prof. Visiting Prof. Visiting Prof. Visiting Prof. Visiting Prof. M
Lưu Hồng Việt Visiting Prof. Visiting Prof. Visiting Prof. Visiting Prof. Visiting Prof. M
Phùng Việt Anh Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Hoàng Tuấn Anh Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Bùi Phương Hạnh Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Nguyễn Thị Nguyệt Hạnh Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers F



Đinh Quang Huy Lecturers Lecturers Lecturers Visiting Prof. Visiting Prof. M
Đỗ Xuân Khôi Lecturers Lecturers Lecturers Visiting Prof. Visiting Prof. M
Trần Tấn Lợi Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Nguyễn Đình Thắng Associate Professor Associate Professor Associate Professor Associate Professor Visiting Prof. M
Đào Văn Tú Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Nguyễn Xuân Hoàng Việt Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Nguyễn Hoàng Hiệp Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Nguyễn Lê Hoà Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Nguyễn Linh Lan Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers F
Phạm Hồng Vân Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Hoàng Lê Hà Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Nguyễn Thị Minh Hương Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Nguyễn Thành Khang Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Nguyễn Đức Sỹ Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Trần Quốc Thắng Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Lê Hải Thanh Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Ngô Xuân Thành Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Phạm Quốc Hải Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Bùi Quốc Khánh Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Nguyễn Văn Liễn Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Hoàng Văn Thái Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Vũ Hải Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Mạc Đăng Khoa Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Phạm Quang Đăng Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Lê Thị Lan Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers F
Lê Minh Hoàng Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Nguyễn Việt Tùng Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Đào Trung Kiên Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Đỗ Thị Ngọc Diệp Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Trần Thị Thanh Hải Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Phạm Tâm Thành Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Maurice Xavier Francois Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Lê Văn Vinh Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Đào Quang Thủy Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M



Trương Ngọc Tuấn Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Đỗ Đức Nam Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Nguyễn Huy Thiện Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Vũ Quang Hưng Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Phạm Hồng Thái Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Vũ Chí Thành Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Đào Kim Thịnh Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers F
Hà Quang Thịnh Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Phạm Hồng Hải Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Hoàng Thị Kim Chi Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers F
Nguyễn Thị Hoa Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers F
Trần Thị Kim Hoa Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers M
Nguyễn Hoàng Yến Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers F
Nguyễn Thu Hương Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers Lecturers F



Họ và tên CB PhD1415 PhD1516 PhD1617 PhD1718 PhD1819
Đinh Thị Lan Anh 0 0 0 0 0
Đỗ Thị Tú Anh 0 0 0 0 0
Nguyễn Việt Dũng 0 0 0 0 0
Vũ Vân Hà 0 0 0 0 0
Nguyễn Thu Hà 1 1 1 1 1
Đoàn Thị Thu Hà 0 0 0 0 0
Nguyễn Đình Hòa 1 1 1 1 1
Phạm Trung Kiên 1 1 1 1 1
Vũ Thành Long 1 1 1 1 1
Nguyễn Doãn Phước 1 1 1 1 1
Hoàng Minh Sơn 1 1 1 1 1
Nguyễn Trọng Thuấn 0 0 0 0 0
Phạm Lê Phát Toàn 1 1 1 1 1
Chu Đức Việt 0 0 0 0 0
Đào Phương Nam 1 1 1 1 1
Đặng Văn Mỹ 0 0 0 0 0
Vũ Thị Thúy Nga 1 1 1 1 1
Nguyễn Hoài Nam 1 1 1 1 1
Cao Thành Trung 0 0 0 0 0
Phạm Văn Trường 1 1 1 1 1
Trần Văn Tớp 1 1 1 1 1
Trần Mạnh Hùng 1 1 1 1 1
Nguyễn Thị Anh 0 0 0 0 1
Phạm Thành Chung 0 0 0 0 0
Nguyễn Đức Huy 1 1 1 1 1
Bạch Quốc Khánh 1 1 1 1 1
Lã Minh Khánh 1 1 1 1 1
Trương Ngọc Minh 1 1 1 1 1
Nguyễn Quốc Minh 0 0 1 1 1
Nguyễn Thị Thanh Nga 1 1 1 1 1
Nguyễn Hồng Nhung 0 0 0 0 0
Nguyễn Đoàn Quyết 0 0 0 0 0
Trần Thanh Sơn 0 0 0 0 0



Phạm Hồng Thịnh 1 1 1 1 1
Nguyễn Thị Hoài Thu 0 0 0 1 1
Lê Việt Tiến 1 1 1 1 1
Đinh Quốc Trí 0 0 0 0 0
Nguyễn Xuân Tùng 1 1 1 1 1
Nguyễn Đức Tuyên 1 1 1 1 1
Phạm Năng Văn 0 0 0 0 0
Nguyễn Hoàng Việt 1 1 1 1 1
Lê Đức Tùng 1 1 1 1 1
Lê Thị Minh Châu 1 1 1 1 1
Nguyễn Thị Thanh Nga 1 1 1 1 1
Nguyễn Thị Kim Cúc 0 0 0 0 0
Nguyễn Quốc Cường 1 1 1 1 1
Lê Công Cường 0 0 0 0 0
Nguyễn Văn Đình 0 0 0 0 0
Lê Thị Thanh Hà 0 0 0 0 0
Trần Nguyên Hanh 0 0 0 0 0
Hoàng Sĩ Hồng 1 1 1 1 1
Nguyễn Thị Lan Hương 1 1 1 1 1
Nguyễn Thanh Hường 1 1 1 1 1
Trần Hoài Linh 1 1 1 1 1
Cung Thành Long 1 1 1 1 1
Nguyễn Hoàng Nam 1 1 1 1 1
Nguyễn Thị Nhàn 0 0 0 0 0
Trần Hữu Ninh 0 0 0 0 0
Nguyễn Tuấn Ninh 0 0 0 0 0
Nguyễn Công Phương 1 1 1 1 1
Nguyễn Cảnh Quang 0 0 0 0 0
Lê Hải Sâm 0 0 0 0 0
Nguyễn Việt Sơn 1 1 1 1 1
Bùi Đăng Thảnh 1 1 1 1 1
Trần Thị Thảo 1 1 1 1 1
Đào Đức Thịnh 0 0 0 0 0
Nguyễn Văn Thực 0 0 0 0 0



Vũ Đức Trọng 0 0 0 0 0
Trần Văn Tuấn 0 0 0 0 0
Nguyễn Anh Tuấn 0 0 0 0 0
Phạm Thị Ngọc Yến 1 1 1 1 1
Lê Minh Thùy 1 1 1 1 1
Nguyễn Thị Huế 0 0 0 0 0
Trần Thị Anh Xuân 1 1 1 1 1
Hoàng Anh 1 1 1 1 1
Nguyễn Văn Ánh 1 1 1 1 1
Nguyễn Thế Công 1 1 1 1 1
Đặng Chí Dũng 0 0 0 0 0
Phạm Hùng Dũng 1 1 1 1 1
Hà Xuân Hòa 0 0 0 0 0
Bùi Đức Hùng 1 1 1 1 1
Nguyễn Thanh Hương 0 0 0 0 0
Nguyễn Bích Liên 0 0 0 0 0
Triệu Việt Linh 1 1 1 1 1
Lê Xuân Nghĩa 0 0 0 0 0
Phạm Hùng Phi 1 1 1 1 1
Ngô Văn Quyền 0 0 0 0 0
Nguyễn Thanh Sơn 1 1 1 1 1
Nguyễn Vũ Thanh 1 1 1 1 1
Trần Văn Thịnh 1 1 1 1 1
Nguyễn Thị Thu 0 0 0 0 0
Đặng Thị Thu 0 0 0 0 0
Phạm Minh Tú 0 0 0 0 0
Phùng Anh Tuấn 1 1 1 1 1
Nguyễn Nga Việt 1 1 1 1 1
Đặng Quốc Vương 1 1 1 1 1
Phạm Minh Tú 0 0 0 0 0
Bùi Minh Định 1 1 1 1 1
Nguyễn Văn Ánh 1 1 1 1 1
Trần Tuấn Vũ 1 1 1 1 1
Nguyễn Phạm Thục Anh 1 1 1 1 1



Nguyễn Thị Liên Anh 1 1 1 1 1
Trần Thị Kim Bích 0 0 0 0 0
Phan Thị Huyền Châu 0 0 0 0 0
Võ Minh Chính 0 0 0 0 0
Đỗ Mạnh Cường 1 1 1 1 1
Nguyễn Trí Cường 0 0 0 0 0
Nguyễn Quang Địch 1 1 1 1 1
Nguyễn Duy Đỉnh 1 1 1 1 1
Dương Minh Đức 1 1 1 1 1
Tạ Duy Hà 0 0 0 0 0
Lê Minh Hà 0 0 0 0 0
Nguyễn Danh Huy 0 0 0 0 0
Trần Văn Huy 0 0 0 0 0
Nguyễn Mạnh Linh 0 0 0 0 0
Tạ Cao Minh 1 1 1 1 1
Trần Trọng Minh 1 1 1 1 1
Hoàng Kim Nga 0 0 0 0 0
Vũ Thụy Nguyên 0 0 0 0 0
Nguyễn Huy Phương 1 1 1 1 1
Phạm Việt Phương 1 1 1 1 1
Nguyễn Hồng Quang 1 1 1 1 1
Võ Việt Sơn 0 0 0 0 0
Hà Tất Thắng 0 0 0 0 0
Võ Duy Thành 0 0 0 0 0
Nguyễn Mạnh Tiến 1 1 1 1 1
Nguyễn Kiên Trung 1 1 1 1 1
Đào Quý Thịnh 0 0 0 0 0
Nguyễn Tùng Lâm 1 1 1 1 1
Đỗ Trọng Hiếu 1 1 1 1 1
Vũ Hoàng Phương 1 1 1 1 1
Phan Xuân Minh 1 1 1 1 1
Phạm Văn Hùng 0 0 0 0 0
Nguyễn Thị Minh Chước 1 1 1 1 1
Nguyễn Lân Tráng 1 1 1 1 1



Trần Bách 1 1 1 1 1
Lã Văn Út 1 1 1 1 1
Nguyễn Trung Cư 0 0 0 0 0
Nguyễn Trung Sơn 0 0 0 0 0
Cao Văn Thành 1 1 1 1 1
Nguyễn Văn Hòa 1 1 1 1 1
Bùi Quốc Khánh 1 1 1 1 1
Phạm Văn Bình 1 1 1 1 1
Đặng Quốc Thống 1 1 1 1 1
Phạm Quốc Hải 1 1 1 1 1
Lê Đình Anh 1 1 1 1 1
Phạm Văn Chới 1 1 1 1 1
Đào Quang Thạch 1 1 1 1 1
Phan Đăng Khải 1 1 1 1 1
Trần Đình Long 1 1 1 1 1
Lê Văn Doanh 1 1 1 1 1
Nguyễn Đức Cường 1 1 1 1 1
Bùi Trung Thành 0 0 0 0 0
Trần Kỳ Phúc 1 1 1 1 1
Bùi Đình Tiếu 1 1 1 1 1
Đinh Văn Nhượng 1 1 1 1 1
Nguyễn Anh Nghĩa 1 1 1 1 1
Nguyễn Thế Thắng 1 1 1 1 1
Mai Thế Ánh 1 1 1 1 1
Nguyễn Tiến Hiếu 1 1 1 1 1
Đinh Văn Nhã 1 1 1 1 1
Nguyễn Phùng Quang 1 1 1 1 1
Mai Văn Sỹ 1 1 1 1 1
Nghiêm Xuân Trường 1 1 1 1 1
Lưu Hồng Việt 1 1 1 1 1
Phùng Việt Anh 1 1 1 1 1
Hoàng Tuấn Anh 0 0 0 0 0
Bùi Phương Hạnh 0 0 0 0 0
Nguyễn Thị Nguyệt Hạnh 1 1 1 1 1



Đinh Quang Huy 1 1 1 1 1
Đỗ Xuân Khôi 1 1 1 1 1
Trần Tấn Lợi 0 0 0 0 0
Nguyễn Đình Thắng 1 1 1 1 1
Đào Văn Tú 1 1 1 1 1
Nguyễn Xuân Hoàng Việt 1 1 1 1 1
Nguyễn Hoàng Hiệp 0 0 0 0 0
Nguyễn Lê Hoà 1 1 1 1 1
Nguyễn Linh Lan 0 0 0 0 0
Phạm Hồng Vân 0 0 0 0 0
Hoàng Lê Hà 0 0 0 0 0
Nguyễn Thị Minh Hương 0 0 0 0 0
Nguyễn Thành Khang 0 0 0 0 0
Nguyễn Đức Sỹ 0 0 0 0 0
Trần Quốc Thắng 1 1 1 1 1
Lê Hải Thanh 0 0 0 0 0
Ngô Xuân Thành 1 1 1 1 1
Phạm Quốc Hải
Bùi Quốc Khánh 1
Nguyễn Văn Liễn 1
Hoàng Văn Thái 0
Vũ Hải 0
Mạc Đăng Khoa 0
Phạm Quang Đăng 0
Lê Thị Lan 0
Lê Minh Hoàng 1
Nguyễn Việt Tùng 0
Đào Trung Kiên 1
Đỗ Thị Ngọc Diệp 0
Trần Thị Thanh Hải 0
Phạm Tâm Thành 0
Maurice Xavier Francois 0
Lê Văn Vinh 0
Đào Quang Thủy 0



Trương Ngọc Tuấn 0
Đỗ Đức Nam 0
Nguyễn Huy Thiện 0
Vũ Quang Hưng 0
Phạm Hồng Thái 0
Vũ Chí Thành 0
Đào Kim Thịnh 0
Hà Quang Thịnh 0
Phạm Hồng Hải 0
Hoàng Thị Kim Chi 0
Nguyễn Thị Hoa 0
Trần Thị Kim Hoa 0
Nguyễn Hoàng Yến 0
Nguyễn Thu Hương 0


